

	PHỤ LỤC

	Danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 
đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 
của Hội đồng nhân tỉnh Đồng Nai)

	

	

	

	STT
	Tên dự án
	Vị trí
	Diện tích đất thực hiện dự án (ha)
	Trong đó:

	
	
	Huyện, thành phố
	Phường, xã, thị trấn
	
	Đất trồng lúa (ha)
	Đất rừng phòng hộ (ha)
	Đất rừng sản xuất (ha)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Cơ sở Hóa An (Giáo xứ Hóa An)
	Biên Hòa
	Hóa An
	0,27
	0,27
	-
	-

	2
	Khu dân cư theo quy hoạch (chung cư Hóa An)
	Biên Hòa
	Hóa An
	1,09
	0,89
	-
	-

	3
	Điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ vui chơi giải trí tại Cù lao Ba Xê
	Biên Hòa
	Long Bình Tân
	29,42
	16,91
	-
	-

	4
	Khu dân cư Long Bình Tân tại phường Long Bình Tân
	Biên Hòa
	Long Bình Tân
	5,51
	0,56
	-
	-

	5
	Mỏ đá xây dựng Tân Cang 1 -Phước Tân
	Biên Hòa
	Phước Tân
	108,80
	1,11
	-
	-

	6
	Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân (Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Thuận)
	Biên Hòa
	Phước Tân
	10,42
	0,04
	-
	5,80

	7
	Khu dân cư và tái định cư tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa
	Biên Hòa
	Phước Tân
	12,23
	3,40
	-
	-

	8
	Khu dân cư phường Thống Nhất 
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	13,73
	4,31
	-
	-

	9
	Mở rộng khu tái định cư Lý Thái Tổ, thị trấn Định Quán
	Định Quán
	Thị trấn Định Quán
	4,70
	4,30
	-
	-

	10
	Đường Điểu Cải (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Thác Mai)
	Định Quán
	Thị trấn Định Quán
	1,30
	0,19
	-
	-

	11
	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh
	Định Quán
	Thị trấn Định Quán
	1,00
	0,03
	-
	-

	12
	Trường Mầm non Sao Mai
	Định Quán
	Xã Gia Canh
	1,15
	1,14
	-
	-

	13
	Nâng cấp, mở rộng Trạm bơm Ngọc Định
	Định Quán
	Xã Ngọc Định
	2,60
	0,33
	-
	0,72

	14
	Đường nối Phú Ngọc - Gia Canh
	Định Quán
	Xã Phú Ngọc - Gia Canh
	12,70
	0,05
	-
	0,01

	15
	Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Liên Sơn (điểm chính)
	Định Quán
	xã Thanh Sơn
	1,21
	-
	-
	0,64

	16
	Đường liên ấp 2 - 4 -5 xã Thanh Sơn
	Định Quán
	Xã Thanh Sơn
	14,30
	0,64
	0,76
	8,08

	17
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ
	Định Quán
	Xã Thanh Sơn
	1,23
	-
	-
	1,23

	18
	Kênh nội đồng ấp 1 xã Thanh Sơn
	Định Quán
	Xã Thanh Sơn
	20,00
	0,67
	-
	-

	19
	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe Cơ giới (tờ BĐ 57, thửa 1097, xã Long An)
	Long Thành
	Long An
	0,56
	0,56
	-
	-

	20
	Khu dân cư theo quy hoạch do Công ty Cổ phần Địa ốc Bảo Cường làm chủ đầu tư
	Nhơn Trạch
	Đại Phước
	9,60
	0,37
	-
	-

	21
	Khu chợ và khu dân cư Dân Xuân tại thị trấn Hiệp Phước
	Nhơn Trạch
	Hiệp Phước 
	4,57
	4,46
	-
	-

	22
	Khu dân cư theo Quy hoạch tại thị trấn Hiệp Phước do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng làm chủ đầu tư
	Nhơn Trạch
	Hiệp Phước 
	2,18
	1,03
	-
	-

	23
	Tuyến ống cấp nước từ Quốc lộ 51 đến KCN Nhơn Trạch 6
	Nhơn Trạch
	Long Thọ
	3,83
	0,001
	-
	-

	24
	Đường Lê Hồng Phong nối dài
	Nhơn Trạch
	Long Thọ, Phước An
	5,23
	2,13
	-
	-

	25
	Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu do Công ty Cổ phần Phú Hữu Gia làm chủ đầu tư  
	Nhơn Trạch
	Phú Hữu 
	56,00
	17,47
	-
	-

	26
	Bến thủy nội địa xã Phú Thạnh 
	Nhơn Trạch
	Phú Thạnh 
	4,55
	0,13
	-
	-

	27
	Trường tiểu học Phước An (ấp Vũng Gấm)
	Nhơn Trạch
	Phước An
	1,18
	0,19
	-
	-

	28
	Dự án Cảng tổng hợp do Công ty TNHH SX và KD Phúc Thành làm chủ đầu tư
	Nhơn Trạch
	Phước Khánh
	8,89
	0,39
	-
	-

	29
	Đường số 7 (đoạn từ KCN V đến đường Nguyễn Ái Quốc) giai đoạn 1
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh, Phước An
	20,24
	3,94
	-
	-

	30
	Trường Tiểu học Bạch Lâm - Hạng mục: Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,32
	0,28
	-
	-

	31
	Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	1,02
	0,32
	-
	-

	32
	Trường Tiểu học, trung học cơ sở Bắc Sơn
	Trảng Bom
	Bắc Sơn
	1,62
	-
	-
	0,58

	33
	Khu tái định cư Bắc Sơn
	Trảng Bom
	Bắc Sơn
	3,89
	-
	-
	3,44

	34
	Nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
	Trảng Bom
	Bàu Hàm
	0,27
	0,27
	-
	-

	35
	Nghĩa trang An Viên Trảng Bom
	Trảng Bom
	Sông Trầu
	49,71
	-
	-
	1,60

	36
	Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
	Vĩnh Cửu
	Phú Lý
	3,50
	-
	-
	0,14

	37
	[bookmark: _GoBack]Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	44,64
	-
	-
	0,70

	38
	Mỏ đá Thạnh Phú 1
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú, Thiện Tân
	37,63
	20,88
	-
	4,70

	39
	Mỏ đá Thiện Tân 9
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	30,80
	16,70
	-
	9,70

	40
	Cụm CN Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	48,82
	41,07
	-
	5,15

	41
	Mỏ đá Thiện Tân 5
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	16,42
	16,19
	-
	-

	42
	Mỏ đá Thiện Tân 7
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	6,50
	4,33
	-
	0,67

	43
	Mỏ đá Thiện Tân 1
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	4,44
	0,21
	-
	4,23

	44
	Mỏ đá Thiện Tân 3
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	16,17
	6,15
	-
	7,47

	45
	Mỏ đá Thiện Tân 4
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	14,30
	-
	-
	14,30

	46
	Trụ sở công an xã Lang Minh
	Xuân Lộc
	Lang Minh
	0,23
	0,15
	-
	-

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	638,77
	172,07
	0,76
	69,16





